
Điểm Xếp giải Điểm Xếp giải

1 ĐL023
Lịch sử-Địa 

lí
Lương Gia Khánh 09/05/2010

THCS Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma 

Thuột
10,5 10,5

2 GD004 GDCD Nguyễn Minh Ánh 05/03/2011
THCS Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma 

Thuột
11,5 11,5

3 GD012 GDCD Hoàng Đoàn Hoài Dương 09/10/2010
THCS Hàm Nghi, TP. Buôn Ma 

Thuột
10,25 10,25

4 GD017 GDCD Võ Thiện Minh Đăng 30/03/2011
THCS Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma 

Thuột
11,5 11,5

5 GD034 GDCD H' Hương Adrỡng 07/04/2011
THCS Trần Quang Diệu, TP. Buôn 

Ma Thuột
11,5 11,5

6 GD073 GDCD Nguyễn Lê Quỳnh Thy 30/05/2010
THCS và THPT Đông Du, TP. Buôn 

Ma Thuột
13 KK 13 KK

7 HH023 KHTN Nguyễn Quốc Hy 02/02/2010
THCS Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma 

Thuột
13,9525 Ba 13,9525 Ba

8 HH048 KHTN Nguyễn Gia Trí 09/09/2010
THCS Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma 

Thuột
12,5 Ba 12,5 Ba

9 LI053 KHTN Nguyễn Khánh Toàn 21/11/2010
THCS Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma 

Thuột
9,75 9,75

10 NV004 Ngữ văn Võ Thúy An 28/05/2010
TH, THCS và THPT Victory, TP. 

Buôn Ma Thuột
5 5

11 NV063 Ngữ văn Lâm Ánh Nguyệt 21/09/2010 THCS Cư Drăm, Huyện Krông Bông 7,75 KK 7,75 KK

12 NV080 Ngữ văn Nguyễn Ngọc Thảo Quyên 03/07/2010
THCS Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma 

Thuột
9,75 Ba 9,75 Ba

Trường

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO KỲ THI HỌC SINH GIỎI 

CẤP TỈNH THCS NĂM HỌC 2024-2025

Kết quả trước phúc khảo Kết quả sau phúc khảo
Ghi chú

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THCS

NĂM HỌC 2024 - 2025

HỘI ĐỒNG PHÚC KHẢO

STT SBD Môn Họ và tên Ngày sinh
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Kết quả trước phúc khảo Kết quả sau phúc khảo
Ghi chúSTT SBD Môn Họ và tên Ngày sinh

13 NV087 Ngữ văn Mai Phương Thúy 16/07/2010
THCS Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma 

Thuột
6,5 6,5

14 TA021 Tiếng Anh Nguyễn Thị Mai Chi 12/10/2010 THCS Trần Phú, Huyện Krông Năng 13,4 Ba 13,4 Ba

15 TO042 Toán Nguyễn Lam Ngọc 16/01/2011
TH, THCS và THPT Hoàng Việt, TP. 

Buôn Ma Thuột
3,5 3,5

16 TO046 Toán Trần Hoàng Nguyên 02/01/2010
THCS và THPT Đông Du, TP. Buôn 

Ma Thuột
6,25 6,25

17 TO054 Toán Sara Mlô 16/10/2010
THCS Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma 

Thuột
7,75 KK 7,75 KK

18 TO058 Toán Lê Phương Thảo 19/03/2010
THCS và THPT Đông Du, TP. Buôn 

Ma Thuột
13,5 Nhì 13,5 Nhì

Người lập bảng

Phạm Hồng Yến Đỗ Tường Hiệp

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT

Đắk Lắk, ngày 26  tháng 3 năm 2025

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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